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DANH SÁCH CÁC SẢN 
PHẨM CHẾ BIẾN

TỪ THỊT VÀ CÁC MÓN NGON



GỌI ĐIỆN ĐẶT HÀNG
Thứ hai – thứ sáu - 6:00 – 15:00
Lahůdky đến 12:00
Các khách hàng từ Séc chúng tôi yêu cầu đặt hàng đến 12:00
Điện thoại: 581 698 129
SỐ KHÔNG MẤT TIỀN: 800 183 465
Đơn hàng có thể gửi vào thư điện tử objednavky@vahala.cz 
hoặc thông qua e-shop tại www.vahala.cz

Chúng tôi là ai?
Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 1927, được sáng lập bởi 
ngài Robert Váhala, đã có kinh nghiệm trong nghề giết mổ, chế 
biến thịt tại Nový Jičín và Praha và sau đó thành lập công ty 
riêng vào năm 1933 tại Hustopeče nad Bečvou. Năm 1950 và 
quốc hữu hóa tài sản đã làm dấu chấm hết cho các kế hoạch 
của công ty tư nhân Robert Váhala. Năm 1990 nhà nước có 
trả lại một phần tài sản và gia đình lập công ty mới - VÁHALA 
và công ty trách nhiệm hữu hạn, sản xuất và bán các 
sản phẩm từ thịt và các món ngon khác. Những sản 
phẩm cốt lõi là các sản phẩm đặc biệt từ thịt – giò 
nạc, pa tê, các sản phẩm thịt khác. Sản phẩm 
nguyên gốc giò Váhalova cùng với lớp vỏ bọc 
bằng mỡ mỏng và tỷ lệ thịt nhiều là sản phẩm gốc 
chính hiệu duy nhất. Trong danh mục phong phú các 
sản phẩm chúng ta còn có thể chọn các chất celiace, 
phần đa là không có chứa gluten.
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605
Bánh mỳ nhỏ với sa-lát
Chlebíčkový salát

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

615
Sa-lát Rum-cajs
Rumcajs salát

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

616
Sa-lát Na uy
Norský salát

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

610
Món phết Bu-đa-pet
Budapešťská pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

696
Món phết tỏi
Česneková pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

208
Bánh mì nhỏ DUO 
(giò nạc+trứng)
Chlebíčky DUO (šunka + vejce)

Hạn sử dụng (použitelnost): 3

606
Sa-lát trứng
Vajíčkový salát

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

620
Sa-lát ngon đặc biệt
Pochoutkový salát

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

607
Món phết Bungari
Bulharská pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

Món trộn Sa-lát, món phết, bánh mì nhỏ có thịt, sa-lat 
Saláty, pomazánky, chlebíčky

241
Món phết giò Salam
Salámová pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái
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611
Món phết cá ngừ
Tuňáková pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

612
Món phết pho mát đặc biệt
Pikantní sýrová pomazánka

Khối lượng (hmotnost): 125 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
Đóng gói (balení): gói 4 cái

188
Xúc xích to ngắn
extra
Špekáčky extra

Khối lượng (hmotnost): 370 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

3095
Xúc xích bé 
Bambini párky

Khối lượng (hmotnost): 320 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

3092
Xúc xích to Tiệp 
truyền thống
Staročeská klobása

Khối lượng (hmotnost): 270 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

163
Xúc xích to ngắn  
với pho mát
Špekáčky se sýrem

Khối lượng (hmotnost): 740 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

117
Xúc xích to ngắn
extra
Špekáčky extra

Khối lượng (hmotnost): 740 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

21
Xúc xích bé 
Bambini párky

Khối lượng 
(hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 21

3091
Xúc xích bé Vídeň
Vídeňské párky

Khối lượng (hmotnost): 200 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

828
Xúc xích to trang trại
Farmářské klobásky

Khối lượng (hmotnost): 210 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

Xúc xích to ngắn, xúc xích bé, xúc xích to
Špekáčky, párky, klobásky

83 %

80 %

80 %

85 %

85 %

80 %

80 %
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300
Thịt thái dạng 
miếng bánh
Sendvičový nářez

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

306
Giò Lázeňský
Lázeňský salám

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

301
Thịt thái Valašský
Valašský nářez

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

322
Giò Gothajský
Gothajský salám

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

338
Giò nạc 
Šunkový salám

Khối lượng (hmotnost): 100 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

Các sản phẩm từ thịt - dạng 
thái

Masné výrobky - krájené

321
Giò nạc Libušín 
- loại thông thường
Šunka Libušín - standardní

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

80 %

302
Giò nạc Hustopečská 
- chọn lọc
Hustopečská šunka - výběrová

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

77 %
307
Thịt hun khói Váhalova 
Váhalova slanina

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

85 %

303
Giò nạc Bambini 
- chất lượng cao nhất
Bambini šunka - nejvyšší jakosti

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

92 %

314
Thịt chân giò Valašský
Valašský pršut

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

95 %
312
Bánh nướng cuộn
Pečínkový závin

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

75 %
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318
Đùi nướng
Grilovaná kýta

Khối lượng (hmotnost): 100 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

333
Bánh mỳ nướng
Pečený bochník

Khối lượng (hmotnost): 100 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

308
Món ngon tinh 
tế Rychtářova 
Rychtářova pochoutka

Khối lượng (hmotnost): 80 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

317
Giò nạc Váhalova chính hiệu 
- chất lượng cao nhất
Originál Váhalova šunka 
- nejvyšší jakosti

Khối lượng (hmotnost): 100 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

336
Giò nạc chất lượng 
cao nhất
Šunka nejvyšší jakosti

Khối lượng (hmotnost): 100 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21
Đóng gói (balení): gói 5 cái

347
Thịt hun khói Lễ hội 
Sváteční slanina

Khối lượng (hmotnost): 200 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

80 %

85 %

77 %

94 %

92 % 85 %

6110
Mỡ lợn rán
Škvařené vepřové sádlo

Khối lượng (hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 180

6134
Mỡ miếng
Kusové škvarky

Khối lượng (hmotnost): 140 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 90

6109
Mỡ lợn rán
Škvařené vepřové sádlo

Khối lượng (hmotnost): 250 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 180

6138
Mỡ lợn và mỡ lợn 
rán thôn quê
Vepřové sádlo 
s vesnickými škvarky

Khối lượng (hmotnost): 150 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 90

6133
Mỡ xay
Mleté škvarky

Khối lượng (hmotnost): 250 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 90

Mỡ và thịt mỡ
Sádla a škvarky
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867
Dồi tiết
Jitrničky

Khối lượng 
(hmotnost): 250 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 14

139
Pa tê vàng
Zlatá paštika

Khối lượng 
(hmotnost): 150 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 21

157
Xúp Gu-láš
Gulášová polévka

Khối lượng (hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

861
Dồi
Jelítka

Khối lượng 
(hmotnost): 250 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 10

15
Giò Váhalova MINI
Váhalova tlačenka MINI

Khối lượng 
(hmotnost): 400 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 21

155
Xúp sách bò
Dršťková polévka

Khối lượng (hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

877
Xúp Frankfurt
Frankfurtská polévka

Khối lượng (hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

104
Pa tê Váhalova
Váhalova paštika

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

54
Radegast MINI
Radegast MINI

Khối lượng 
(hmotnost): 230 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 21

Các sản phẩm nấu chín
Vařené výrobky

Pečené výrobky
Pečené výrobky

Sản phẩm thịt - dạng mềm
Masné výrobky - měkké
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51
Pa tê trang trại
Farmářská paštika

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 365

Các sản phẩm trong lọ thủy tinh
Výrobky ve skle

69
Thịt lợn trong nước 
sốt riêng biệt
Vepřové maso ve vlastní šťávě

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 365

12
Pa tê hạt to
Hrubozrnná paštika

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 365

82
Thịt bụng Selsky với hành
Selský bůček s cibulkou

Khối lượng (hmotnost): 430 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 365

183
Xúc xích trang trại
Farmářské klobásky

Khối lượng 
(hmotnost): 430 g
Hạn sử dụng 
(použitelnost): 365

185
Pa tê gan ngỗng
Paštika s husími játry

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 365

Các sản phẩm aspic
Aspikové výrobky

270
Cuộn thịt giò nạc với cải cay
Šunkové rolky s křenem

Khối lượng (hmotnost): 300 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14

624
Cuộn thịt giò nạc trong aspic
Šunkový závitek v aspiku

Khối lượng (hmotnost): 155 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14
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628
Ức gà trong aspic
Kuřecí prsa v aspiku

Khối lượng (hmotnost): 190 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14

603
Trứng trong aspic
Vejce v aspiku

Khối lượng (hmotnost): 150 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14

622
Trứng Nga
Ruské vejce

Khối lượng (hmotnost): 130 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 4

240
Món loãng
Bábovička

Khối lượng (hmotnost): 150 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 14

231
Giò ngâm
Utopenci

Khối lượng (hmotnost): 680 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 90

Giò ngâm
Utopence

663
Giò ngâm đặc 
biệt trong aspic
Utopenci pikant v aspiku

Khối lượng (hmotnost): 255 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 21

268
Giò ngâm nhà núi
Chalupářské utopence

Khối lượng (hmotnost): 680 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 90

259
Giò ngâm xô thái miếng
Utopenci kyblík krájené

Khối lượng (hmotnost): 1 kg
Hạn sử dụng (použitelnost): 40

265
Giò ngâm xô
Utopenci kyblík

Khối lượng (hmotnost): 500 g
Hạn sử dụng (použitelnost): 40
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